




 
 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2024  
CỦA CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN 

(Ban hành kèm theo Thông báo số  06/TB-HĐTD ngày  03  tháng 06 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng) 
 

 
TT Họ và tên Năm sinh Dân 

tộc 
Quê quán Chỗ ở hiện nay 

(để báo tin) 
VTVL đăng 

ký tuyển dụng 
Trình độ 
chuyên 

môn 

Đối 
tượng 

ưu 
tiên 

Lý do 
miễn 
thi 

Ngoại 
ngữ 

Ghi 
chú Nam Nữ 

1 Nguyễn Lê Nhật Anh   1998 Kinh Quảng Tâm, 
thành phố 

Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

Căn chung cư số S3, 
3906, Tòa S3, khu 
chung cư cao tầng 

Capitaland - Hoàng 
Thành, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, 

Hà Nội 

Chuyên viên 
về dược cổ 

truyền 

Dược sỹ 
Đại học 

Không 
 

  

2 Phạm Thị Bưởi   1991 Kinh Xóm Tân, xã 
Khánh Lợi, 
huyện Yên 
Khánh, tỉnh 
Ninh Bình 

Căn B2114 Chung cư 
Tecco Diamond, Tứ 
Hiệp, Thanh Trì, Hà 

Nội 

Chuyên viên 
về hành chính 
- văn phòng 

Cử nhân 
Quản lý nhà 

nước 

Không 
 

  

3 Vũ Phương Hồng Diệp   1997 Kinh Long Xuyên, 
Phúc Thọ, Hà 

Nội 

B-TT05-03 Khu nhà ở 
Ngân Hà, Vạn Phúc, 
quận Hà Đông, Hà 

Nội 

Chuyên viên 
về hành chính 
- văn phòng 

Thạc sỹ 
Quản trị 
nhân lực 

Không 
 

  

4 Nguyễn Thị Thùy Dung   1999 Kinh Đồng Nguyên, 
Từ Sơn, Bắc 

Ninh 

1002B, Tháp B, 173 
Xuân Thủy, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, Hà Nội 

Chuyên viên 
về dược cổ 

truyền 

Dược sỹ 
Đại học 

Không 
 

  

5 Lê Khánh Hạ   2000 Kinh Ngọc Phụng, 
Thường Xuân, 

Thanh Hóa 

9H ngách 1 ngõ 53 
Tân Triều, Thanh Trì, 

Hà Nội 

Chuyên viên 
về dược cổ 

truyền 

Dược sỹ 
Đại học 

Không 
 

  



 
 

TT Họ và tên Năm sinh Dân 
tộc 

Quê quán Chỗ ở hiện nay 
(để báo tin) 

VTVL đăng 
ký tuyển dụng 

Trình độ 
chuyên 

môn 

Đối 
tượng 

ưu 
tiên 

Lý do 
miễn 
thi 

Ngoại 
ngữ 

Ghi 
chú Nam Nữ 

6 Phạm Ngọc Hân   1994 Kinh Thị trấn Phú 
Xuyên, huyện 

Phú Xuyên, Hà 
Nội 

Tiểu khu Thao Chính, 
thị trấn Phú Xuyên, 

huyện Phú Xuyên, Hà 
Nội 

Chuyên viên 
về quản lý 
khám, chữa 

bệnh y học cổ 
truyền 

Bác sỹ y 
học cổ 
truyền 

Không 
 

  

7 Phạm Thị Hồng Hạnh   1992 Kinh Kim Thư, 
Thanh Oai, Hà 

Nội 

Số 7 Yên Phúc, tổ dân 
phố 2, Phúc La, Hà 

Đông, Hà Nội 

Chuyên viên 
về quản lý 
khám, chữa 

bệnh y học cổ 
truyền 

Bác sỹ y 
học cổ 
truyền; 

Thạc sỹ y 
học cổ 
truyền 

Không 
 

  

8 Trịnh Thị Hảo   1994 Kinh Quất Động, 
Thường Tín, 

Hà Nội 

Thôn Văn, xã Thanh 
Liệt, huyện Thanh Trì, 

Hà Nội 

Chuyên viên 
về dược cổ 

truyền 

Dược sỹ 
Đại học 

Không 
 

  

9 Nguyễn Thu Huyền   1986 Kinh Ninh Sở, 
Thường Tín, 

Hà Nội 

P 913 - CT4 - KĐT 
mới Tứ Hiệp, Thanh 

Trì, Hà Nội 

Chuyên viên 
về hành chính 
- văn phòng 

Cử nhân y 
tế công 
cộng; 

Thạc sỹ y tế 
công cộng 

Không 
 

  

10 Nguyễn Thị Huyền   1995 Kinh Xã Canh Nậu, 
huyện Thạch 
Thất, Hà Nội 

Xóm Thượng Khê, 
thôn Ngọc Than, xã 

Ngọc Mỹ, huyện 
Quốc Oai, Hà Nội 

Chuyên viên 
về hành chính 
- văn phòng 

Cử nhân 
Quản lý nhà 

nước; 
Thạc sỹ 
Quản trị 

kinh doanh 

Không 
 

  



 
 

TT Họ và tên Năm sinh Dân 
tộc 

Quê quán Chỗ ở hiện nay 
(để báo tin) 

VTVL đăng 
ký tuyển dụng 

Trình độ 
chuyên 

môn 

Đối 
tượng 

ưu 
tiên 

Lý do 
miễn 
thi 

Ngoại 
ngữ 

Ghi 
chú Nam Nữ 

11 Nguyễn Đức Huỳnh 1993   Kinh Xã Trực Hưng, 
huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam 
Định 

Số 12/43/112 Ngọc 
Khánh, phường Giảng 
Võ, quận Ba Đình, Hà 

Nội 

Chuyên viên 
về dược cổ 

truyền 

Dược sỹ 
Đại học 

Không 
 

  

12 Phạm Gia Khiêm 2000   Kinh Xóm Bắc Sơn, 
xã Trực Đạo, 
huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam 
Định 

Số 43 ngõ 1 KTT 
Tăng Thiết Giáp, Cổ 

Nhuế 2, Hà Nội 

Chuyên viên 
về dược cổ 

truyền 

Dược sỹ 
Đại học 

Không 
 

  

13 Nguyễn Thị Hồng Lam   2000 Kinh Võng Xuyên, 
Phúc Thọ, Hà 

Nội 

20/3 Lê Lợi, thị xã 
Sơn Tây, Hà Nội 

Chuyên viên 
về dược cổ 

truyền 

Dược sỹ 
Đại học 

Không 
 

  

14 Nguyễn Thị Diệu Linh   1993 Kinh Xã Đình 
Phùng, huyện 
Kiến Xương, 

tỉnh Thái Bình 

Số nhà 7B, 5/86 
Hoàng Quốc Việt, tổ 

23, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, Hà 

Nội 

Chuyên viên 
về hành chính 
- văn phòng 

Cử nhân Kế 
hoạch phát 

triển; 
Cử nhân 
ngôn ngữ 

Anh; 
Thạc sỹ 
Quản lý 

Bệnh viện 

Không Bằng 
đại học 
chuyên 
ngành 
tiếng 
Anh 

  

15 Đỗ Hồng Mạnh 1995   Kinh Phú Thịnh, Sơn 
Tây, Hà Nội 

Số 112 Bạch Mai, 
phường Cầu Dền, 

quận Hai Bà Trưng, 
Hà Nội 

Chuyên viên 
về dược cổ 

truyền 

Dược sỹ 
Đại học 

Không 
 

  



 
 

TT Họ và tên Năm sinh Dân 
tộc 

Quê quán Chỗ ở hiện nay 
(để báo tin) 

VTVL đăng 
ký tuyển dụng 

Trình độ 
chuyên 

môn 

Đối 
tượng 

ưu 
tiên 

Lý do 
miễn 
thi 

Ngoại 
ngữ 

Ghi 
chú Nam Nữ 

16 Nguyễn Minh Nam 1988   Kinh Huyện Từ Liêm 
(nay là quận 
Cầu Giấy), 

thành phố Hà 
Nội 

Số 37, đường Nguyễn 
Công Hoan, phường 

Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, Hà Nội 

Chuyên viên 
về hành chính 
- văn phòng 

Cử nhân 
khoa học kỹ 

thuật và 
công nghệ; 

Thạc sỹ 
Kinh tế phát 

triển 

Không Bằng 
đại học 
nước 
ngoài 

  

17 Lê Hoàng Nam 2000   Kinh Phường Đông 
Cương, thành 

phố Thanh 
Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Số 260 Hải Thượng 
Lãn Ông, Đông Vệ, 

thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

Chuyên viên 
về dược cổ 

truyền 

Dược sỹ 
Đại học 

Không 
 

  

18 Nguyễn Thị Nguyên   1990 Kinh Yến Sơn, Hà 
Trung, Thanh 

Hóa 

Số 16/43/21 Thanh 
Am, quận Lon g Biên, 

Hà Nội 

Chuyên viên 
về dược cổ 

truyền 

Dược sỹ 
Đại học 

Không 
 

  

19 Vũ Thị Ánh Nguyệt   1992 Kinh Trực Chính, 
Trực Ninh, 
Nam Định 

57 Sài Đồng, quận 
Long Biên, Hà Nội 

Chuyên viên 
về hành chính 
- văn phòng 

Cử nhân 
Quản trị 

kinh doanh; 
Thạc sỹ 
Quản lý 
Kinh tế 

Không 
 

  

20 Võ Hồng Quân 2000   Kinh Kim Liên, Nam 
Đàn, Nghệ An 

Số 12B ngõ 191 
Khương Thượng, 

quận Đống Đa, Hà 
Nội 

Chuyên viên 
về dược cổ 

truyền 

Dược sỹ 
Đại học 

Học 
viên 
tốt 

nghiệp 
đào tạo 

sỹ 
quan 
dự bị 

 
  



 
 

TT Họ và tên Năm sinh Dân 
tộc 

Quê quán Chỗ ở hiện nay 
(để báo tin) 

VTVL đăng 
ký tuyển dụng 

Trình độ 
chuyên 

môn 

Đối 
tượng 

ưu 
tiên 

Lý do 
miễn 
thi 

Ngoại 
ngữ 

Ghi 
chú Nam Nữ 

21 Lê Ngọc Bích Sơn 1991   Kinh Thị trấn Quán 
Lào, huyện Yên 

Định, tỉnh 
Thanh Hóa 

Số 35 TT 28, KĐT 
Văn Phú, phường Phú 
La, quận Hà Đông, Hà 

Nội 

Chuyên viên 
về quản lý 
khám, chữa 

bệnh y học cổ 
truyền 

Bác sỹ y 
học cổ 
truyền; 

Thạc sỹ y 
học cổ 
truyền 

Không Bằng 
đại học 
nước 
ngoài 

  

22 Nguyễn Minh Tấn 1995   Kinh Ấp 1, xã Long 
Thuận, huyện 

Thủ Thừa, tỉnh 
Long An 

Chung cư Mỹ Đình 
Plaza (phòng 12A08), 

Số 138 Trần Bình, 
phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 

Chuyên viên 
về hành chính 
- văn phòng 

Cử nhân 
Quản lý Tài 
nguyên và 

Môi trường; 
Cử nhân 
ngôn ngữ 

Anh; 
Thạc sỹ y tế 
công cộng 

Người 
hoàn 
thành 
nghĩa 

vụ 
tham 
gia 

công 
an 

nhân 
dân 

Bằng 
đại học 
ngôn 
ngữ 
Anh 

  

23 Bùi Đức Thắng 1995   Kinh Xã Yên Thắng, 
huyện Ý Yên, 
tỉnh Nam Định 

Số 91/94 Hồng Mai, 
phường Bạch Mai, 

quận Hai Bà Trưng, 
Hà Nội 

Chuyên viên 
về dược cổ 

truyền 

Dược sỹ 
Đại học 

Không 
 

  

24 Nguyễn Thị Thu Thảo   1993 Kinh Trường Thọ, 
An Lão, Hải 

Phòng 

Số 773 Quang Trung, 
quận Hà Đông, Hà 

Nội 

Chuyên viên 
về quản lý 
khám, chữa 

bệnh y học cổ 
truyền 

Bác sỹ y 
học cổ 
truyền 

Không Bằng 
đại học 
nước 
ngoài 

  



 
 

TT Họ và tên Năm sinh Dân 
tộc 

Quê quán Chỗ ở hiện nay 
(để báo tin) 

VTVL đăng 
ký tuyển dụng 

Trình độ 
chuyên 

môn 

Đối 
tượng 

ưu 
tiên 

Lý do 
miễn 
thi 

Ngoại 
ngữ 

Ghi 
chú Nam Nữ 

25 Phan Thị Kim Thoa   1996 Kinh Xã Gia Khánh, 
huyện Gia Lộc, 
tỉnh Hải Dương 

Số 17, ngõ 218 phố 
Ngõ Chợ Khâm 

Thiên, phường Trung 
Phụng, quận Đống Đa, 

Hà Nội 

Chuyên viên 
về dược cổ 

truyền 

Dược sỹ 
Đại học 

Không 
 

  

26 Nguyễn Mạnh Tuấn 1997   Kinh Xã Hồng Bạch, 
huyện Đông 

Hưng, tỉnh Thái 
Binh 

Số 17, ngách 5, ngõ 
360 Đê La Thành, 

phường Ô Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, Hà 

Nội 

Chuyên viên 
về quản lý 
khám, chữa 

bệnh y học cổ 
truyền 

Bác sỹ y 
học cổ 
truyền 

Không 
 

  

27 Cấn Thanh Tùng 1999   Kinh Kim Quan, 
Thạch Thất, Hà 

Nội 

Số 293 Đồng Cam, 
Liên Quan, Thạch 

Thất, Hà Nội 

Chuyên viên 
về hành chính 
- văn phòng 

Cử nhân 
Quản lý nhà 

nước 

Không 
 

  

28 Bùi Xuân Tùng 1999   Kinh Việt Thuận, Vũ 
Thư, Thái Bình 

Quầy thuốc Nguyễn 
Thị Quỳnh Hương, Vũ 

Ninh, Vũ Thư, tỉnh 
Thái Bình 

Chuyên viên 
về dược cổ 

truyền 

Dược sỹ 
Đại học 

Không 
 

  

29 Hoàng Thanh Tùng 1998   Kinh Xã Vạn Thắng, 
huyện Ba Vì, 

Hà Nội 

Phòng 503 Tòa B8, 
ngõ 8, Hoàng Ngọc 

Phách, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, 

Hà Nội 

Chuyên viên 
về dược cổ 

truyền 

Dược sỹ 
Đại học 

Không 
 

  

 
Danh sách gồm 29 người./. 

 


